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	Số: 1851/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2014


 
	Kính gửi:
	Công ty TNHH Ryokosha Việt Nam.
Đ/chỉ: Tầng 14 Vincom Centre, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1.
Mã số thuế: 0311028946.


Trả lời văn bản số 012013/CV/RYOKOSHA ngày 20/12/2013 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 1, Khoản 2b Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (hiệu lực thi hành từ 01/01/2014):
“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.
…
b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.”
“ Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:
...
Đối với dịch vụ xuất khẩu:
- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;
- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật; …”
Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:
+ Tại Khoản 2 Điều 3 quy định loại và hình thức hoá đơn:
“Hoá đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hoá đơn dành cho các tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:
- Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
- Hoạt động vận tải quốc tế;
- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.”
“ Hoá đơn xuất khẩu là loại hoá đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại (mẫu số 5.4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)…”
+ Tại Khoản 2.e Điều 14 quy định đồng tiền ghi trên hoá đơn
Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.
Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.
Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.
Người bán đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.”
Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định 04/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (hiệu lực thi hành từ 01/3/2014):
“ Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 như sau:
“1. Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau:
b) Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;
c) Hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.
d) Các loại hóa đơn khác, gồm: Vé, thẻ hoặc các chứng từ có tên gọi khác nhưng có hình thức và nội dung quy định tại các Khoản 2, 3 Điều này.”
Trường hợp Công ty ký hợp đồng với tổ chức nước ngoài (Công ty mẹ) cung cấp dịch vụ tìm kiếm khách hàng tại Việt Nam cho Công ty mẹ và cung cấp dịch vụ bảo trì sửa chữa máy móc cho khách hàng của Công ty mẹ tại Việt Nam thì các dịch vụ này được xác định là tiêu dùng tại Việt Nam phải lập hoá đơn GTGT tính thuế GTGT theo thuế suất 10%. Trường hợp khách hàng Công ty tìm kiếm và dịch vụ bảo trì sửa chữa cho khách hàng thực hiện (tiêu dùng) tại nước ngoài nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2b Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất 0% và khi cung cấp dịch vụ cho Công ty mẹ Công ty lập hoá đơn xuất khẩu (trước ngày 01/3/2014), từ ngày 01/3/2014 lập hoá đơn GTGT.
Trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho Công ty mẹ ở nước ngoài, đồng tiền thanh toán trên hợp đồng là đồng ngoại tệ thì đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng ngoại tệ theo hướng dẫn tại Khoản 2.e Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC nêu trên.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 2;
- Lưu (TTHT, HC)
39-1380/2014 tttg
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Trần Thị Lệ Nga


 
 
